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Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần  

           Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng 

 Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông kết quả 

thực hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 

như sau: 

 I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024 

  1. Các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao 

TT Chỉ tiêu ĐV tính 

NQ 

ĐHCĐ 

2024 

 

TH  

năm 2024 

TH 

năm 2023 

% hoàn 

thành 

NQĐH

CĐ 

2024  

So sánh 

với năm 

2023 

(%) 

1 Sản lượng tiêu thụ        

  Xi măng Tấn 48.000 46.562 43.373 97,00 107,35 

  Vỏ bao xi măng 1000 cái 16.800 15.662 15.097 93,23 103,74 

  Gạch nung   1000 viên 26.900 26.282 23.630 97,70 111,22 

2 
Tổng doanh thu và 

thu nhập khác 
Tr.đ 194.497 180.172 174.106 92,63 103,48 

3 Nộp Ngân sách Tr.đ 4.552 2.022 2.446 44,42 82,67 

4 Lợi nhuận Tr.đ -5.865 -5.661 -8.331     

5 
Tỷ suất lợi nhuận 

sau thuế/Vốn CSH 
% -5,06 -4,89 -7,19      

6 Tỷ lệ trả cổ tức % 0 0 0     

2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2024 

Năm 2024, ngành VLXD đối mặt với những khó khăn thử thách cả về sản 

xuất lẫn tiêu thụ. Đối với sản xuất: giá nguyên liệu vật tư đầu vào và các khoáng 

sản liên tục tăng cao gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất làm tăng giá thành sản 

phẩm, đặc biệt ngành xi măng và sản xuất gạch tuynel chịu ảnh hưởng nặng nề do 

sự phụ thuộc nhiều vào các nguyên liệu này. Về thị trường tiêu thụ: do mất cân 

đối nghiêm trọng về cung cầu, nguồn cung trong nước cao trong khi đó cầu giảm, 

thị trường bất động sản trong nước tăng trưởng chậm, nhiều công trình xây dựng, 
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dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng chậm triển khai, phải hoãn hoặc giãn tiến độ 

là một trong những nguyên nhân khiến tiêu thụ vật liệu xây dựng suy giảm. 

Những yếu tố trên đã tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh cũng như triển khai các kế hoạch của Công ty. Mặc dù kết quả 

thực hiện kế hoạch 2024 vượt so với cùng kỳ 2023 nhưng một số chỉ tiêu vẫn 

không đạt kế hoạch theo Nghị quyết đại hội cổ đông giao năm 2024 như sản 

lượng, doanh thu… 

 II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị 

- Tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty đã kiện toàn đủ số 

lượng thành viên Hội đồng quản trị Điều lệ Công ty quy định gồm 05 thành viên, 

trong đó 01 thành viên là Hội đồng quản trị độc lập, 03 thành viên không tham 

gia Ban điều hành, ngay sau Đại hội Hội đồng quản trị họp phân công nhiệm vụ 

từng Thành viên Hội đồng quản trị theo dõi các lĩnh vực hoạt động của Công ty. 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt 

động quản trị được quy định tại Ðiều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt 

động của Hội đồng quản trị một cách tuân thủ và phù hợp với đặc điểm tình hình 

hoạt động của Công ty. Từng thành viên Hội đồng quản trị đã thực thi nhiệm vụ 

thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được phân công một cách trung thực, chủ động, 

trách nhiệm cao, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn để chỉ đạo các lĩnh vực 

hoạt động SXKD của Công ty. 

- Theo Nghị quyết ÐHÐCÐ giao, Hội đồng quản trị chỉ đạo và cùng Ban 

điều hành xử lý kịp thời những khó khăn vuớng mắc, đưa ra những quyết định 

thích hợp, cần thiết đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ổn định, kết quả kinh 

doanh giảm lỗ so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao. 

3. Các phiên họp của Hội đồng quản trị 

- Năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ mỗi quý và 

các phiên họp bất thường để triển khai Nghị quyết ÐHÐCÐ. 

- Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thông qua kết quả hoạt động 

SXKD từng quý, xác định kế hoạch cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề 

khác thuộc thẩm quyền.  

- Năm 2024, Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến, 

thông qua các cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị đã 

ban hành 18 Nghị quyết/Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động 
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của Công ty và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

đều mời Ban Kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của 

HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2024. Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng 

quản trị ban hành trong năm 2024 gồm có: 

Stt Số NQ/QĐ Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 57/NQ-HĐQT 1/2/2024 

Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp 

đồng mua bán vỏ bao Xi măng với 

Công ty CP Xi măng Vicem Bỉm Sơn 

100% 

2 
101/NQ-

HĐQT 
29/2/2024 

Nghị quyết HĐQT thông qua KH đại 

hội cổ đông thường niên 2024 
100% 

3 
126/NQ-

HĐQT 
11/3/2024 

Nghị quyết HĐQT về kết quả thực 

hiện NQ quý IV và cả năm 2023; Mục 

tiêu, nhiệm vụ SXKD quý I/2024. 

100% 

4 127/QĐ-DXV 11/3/2024 
Quyết định HĐQT Vv ban hành quy 

chế mua sắm hàng hóa và dich vụ 
100% 

5 245/QĐ-DXV 2/5/2024 

Quyết định HĐQT Vv ban hành định 

mức KTKT cho sản xuất vỏ bao và 

gạch nung tuynel 

100% 

6 
302/NQ-

HĐQT 
16/5/2024 

Nghị quyết HĐQT về kết quả thực 

hiện NQ quý I/2024; Mục tiêu, nhiệm 

vụ SXKD quý II/2024. 

100% 

7 
318/NQ-

HĐQT 
28/5/2024 

Quyết định nâng bậc lương Ông Trần 

Văn Khôi - Giám đốc Công ty. 
100% 

8 
445/NQ-

HĐQT 
17/07/2024 

Nghị quyết HĐQT công ty Qúy III 

năm 2024 

100% 

9 446/QĐ-DXV 17/07/2024 

Quyết định về việc bổ sung Quy chế 

về quản lý cán bộ cán bộ công ty cổ 

phần Vicem VLXD Đà Nẵng ban hành 

kèm theo QD số 495/QĐ-DXV ngày 

26/10/2023 của HĐQT 

100% 

10 447/QĐ-DXV 17/07/2024 

QĐ Vv Phê duyệt bổ sung quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo quản lý công ty giai 

đoạn 2021-2026 diện VICEM quản lý 

100% 

11 
590/NQ-

HĐQT 
20/9/2024 

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa 

chỉ Trụ sở chính 

100% 

12 
671/NQ-

HĐQT 
30/10/2024 

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty 

quý IV năm 2024 

100% 

13 
672/NQ-

HĐQT 
11/01/2024 

Nghị quyết VV Chấp thuận hợp đồng 

huấn luyện ATVSLĐ với trường trung 

cấp nghề kỹ thuật xi măng 

100% 
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Stt Số NQ/QĐ Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

14 709/QĐ-ĐXV 18/11/2024 

Quyết định Vv Phê duyệt kết quả đánh 

giá, xếp loại Người quản lý Công ty 

năm 2023 Công ty CP Vicem Vật liệu 

Xây dựng Đà Nẵng 

100% 

15 719/QĐ-DXV 22/11/2024 

Quyết định Vv Phê duyệt quy hoạch 

cán bộ quản lý Công ty giai đoạn 

2026-2031 

100% 

16 
806/NQ-

HĐQT 
19/12/2024 

Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp 

đồng mua bán vỏ bao Xi măng với 

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên 

100% 

17 
826/NQ-

HĐQT 
30/12/2024 

Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp 

đồng mua bán vỏ bao Xi măng với 

Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn 

100% 

18 
852/NQ-

HĐQT 
31/12/2024 

Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp 

đồng mua bán vỏ bao Xi măng với 

Công ty CP Xi măng Vicem Bỉm Sơn 

100% 

 4. Công tác tổ chức, quản lý, quản trị 

   - Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Ban 

hành Nghị quyết và triển lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết 

ĐHCĐ về việc chuyển Trụ sở chính Công ty về địa chỉ Lô C4, đường số 9, KCN 

Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

 - Chỉ đạo Ban điều hành triển khai xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư 

xây dựng năm 2025 toàn Công ty trình Ðại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

 - Chỉ đạo Ban điều hành ký Hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An 

Việt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đúng theo Nghị quyết của Đại hội cổ 

đông thường niên 2024. 

 - Thông qua chủ trương và chỉ đạo Ban điều hành ký kết các Hợp đồng, 

giao dịch đúng theo nội dung ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên 2024. 

 - Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 và các quý trong năm 

2024. 

 - Phê duyệt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, kiện toàn nhân sự cán bộ lãnh 

đạo, quản lý Công ty để nâng cao năng lực điều hành. 

 - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 và chỉ đạo Ban điều 

hành triển khai thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo nội dung đã được Hội 

đồng quản trị phê duyệt. 

 - Chỉ đạo xử lý các vấn đề trong công tác Nhân sự - Kế hoạch - Tài chính 
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đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định.  

3. Kết quả giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý 

 - Tại các cuộc họp HÐQT định kỳ hàng quý hoặc khi cần thiết Hội đồng 

quản trị yêu cầu Ban điều hành triển khai kiểm điểm tình hình thực hiện nghị 

quyết Hội đồng quản trị giao, tình hình hoạt động SXKD của quý trước, thảo luận 

và quyết định thông qua các nghị quyết tới để Ban Ðiều hành làm cở sở triển khai 

thực hiện.  

 - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban điều hành và cán bộ quản lý đã 

bám sát NQ ÐHÐCÐ, NQ HÐQT; tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật 

hiện hành, các chính sách, quy định, quy chế của Công ty; thực hiện chế độ báo 

cáo Hội đồng quản trị đầy đủ theo yêu cầu. 

 - Kết thúc quý, 6 tháng, năm kế hoạch 2024, Ban điều hành thực hiện 

nghiêm túc công tác lập, kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài 

chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật 

hiện hành, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được kiểm toán độc lập chấp 

nhận toàn phần không có ý kiến loại trừ. 

 Về cơ bản Ban Ðiều hành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh; trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể 

Ban lãnh đạo và CBCNV đồng lòng, nỗ lực để vuợt qua khó khăn, thực hiện các 

chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024. 

 Tuy nhiên năm 2024 công tác lãnh đạo của Ban điều hành vẫn còn những 

tồn tại hạn chế sau đây: 

 + Các chỉ tiêu chủ yếu SXKD theo Nghị quyết HĐQT giao hàng quý chưa 

đạt được, kết quả sản xuất kinh doanh Công ty còn lỗ và chưa khắc phục được 

khoản lỗ luỹ kế; Công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế, sản 

lượng tiêu thụ các sản phẩm Công ty sản xuất kinh doanh chưa đạt, sản lượng 

gạch tồn kho cao, chưa phát huy hết công suất máy móc thiết bị; Việc triển khai 

các thủ tục và hồ sơ pháp lý xin cấp phép đầu tư xây dựng mỏ sét Hốc Lầy còn 

chậm. Các vấn đề trên Ban điều hành cần được nhìn nhận, đánh giá một cách 

nghiêm túc để có sự cải thiện, điều hành hoạt động SXKD năm 2025 đạt hiệu quả 

hơn.  

 + Hội đồng quản trị mong muốn và yêu cầu Ban điều hành tăng cường 

hơn nữa công tác điều hành, thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty cải tiến hơn, 

năng suất, hiệu quả hơn; Hệ thống quản lý, quản trị luôn tuân thủ quy định của 

Công ty và pháp luật. 
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  II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025 

Hội đồng quản trị nhận định và đánh giá diễn biến tình hình kinh tế đất 

nước, bối cảnh thị trường chung ngành vật liệu xây dựng, thực tế nguồn lực của 

Công ty, các yếu tố thuận lợi cũng như những thách thức và các rủi ro trong năm 

2025. Hội đồng quản trị đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2025 trình 

ĐHĐCĐ xem xét thông qua để chỉ đạo thực hiện như sau: 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2025 
Ghi chú 

1 Sản lượng sản xuất     

1.1 Vỏ bao 1.000 Cái 18.500  

1.2 Gạch nung 1.000 Viên 25.030  

2 Sản lượng tiêu thụ     

2.1 Xi măng Tấn 56.000  

2.2 Vỏ bao 1.000 Cái 18.500  

2.3 Gạch nung 1.000 Viên 26.536  

3 Tổng doanh thu và TN khác  Tỷ đồng 210,352  

 Trong đó:    

3.1 Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 206,669  

3.2 Doanh thu hoạt động tài chính Tỷ đồng 1,056  

3.3 Doanh thu cho thuê kho bãi Tỷ đồng 2,127  

3.4 Thu nhập khác Tỷ đồng 0,500  

4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 0,730  

5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 0,730  

6 Lợi nhuận sau thuế/VCSH % 0,63  

7 Nộp Ngân sách Tỷ đồng 3,858  

8 Dự kiến cổ tức % 0  

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng 

               ĐVT: Triệu đồng 

T

T 

Loại 

công trình 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Kế hoạch năm 2025 

Kế hoạch khối lượng Kế hoạch vốn thanh toán 

Tổng 

số 

Xây 

dựng 

Thiết 

bị 
Khác 

Thanh 

toán 

năm 

kế 

hoạch 

Cơ cấu nguồn vốn 

Tổng 

số 

Vay 

trong 

nước 

Vốn tự 

có 

 
TỔNG CỘNG 

CHUNG 
3.310 1.196 490 - 706 1.196 1.196 - 1.196 

 Dự án nhóm C          

I 
Dự án chuẩn bị 

đầu tư 
3.310 1.196 490 - 706 1.196 1.196 - 1.196 

2 
Dự án mỏ đất 

sét Hóc Lầy. 
3.310 1.196 490 - 706 1.196 1.196 - 1.196 
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 3. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị  

  Để đạt được mục tiêu kế hoạch trong năm 2025 Hội đồng quản trị tập 

trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 - Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản 

xuất kinh doanh do Đại hội cổ đông thường niên 2025 đề ra. 

 - Đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của 

Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

 - Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chương trình đổi mới, sáng tạo, 

nghiên cứu sản phẩm mới, tái chế phế liệu trong sản xuất vỏ bao để tiết kiệm tài 

nguyên, xử lý môi trường và giảm giá thành sản xuất. 

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ về tình hình công nợ phải thu, đặc biệt 

các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu quá hạn để hoàn nhập kết quả sản xuất 

kinh doanh khắc phục lỗ lũy kế do trích lập dự phòng từ những năm trước. 

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai lắp đặt thiết bị điện mặt trời áp mái nhà 

xưởng Xí nghiệp vỏ bao xi măng, hoàn thành nghiệm thu công trình đưa vào sử 

dụng trong quý III năm 2025 để giảm chi phí sản xuất những năm tới và chống 

nóng nhà xưởng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. 

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành bám sát các Sở ban ngành, UBND tỉnh 

Quảng Nam, UBND huyện Duy Xuyên triển khai các thủ tục và hồ sơ pháp lý xin 

cấp phép đầu tư xây dựng mỏ sét Hốc để sớm được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy 

phép khai thác để đưa vào khai thác nhằm ổn định nguồn nguyên liệu cho sản 

xuất gạch tuynel.  

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng quản trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tuân thủ 

các quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty 

- Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám 

đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để Ban 

Giám đốc chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn 

thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao năm 2025. 

 4. Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan 

(Phụ lục kèm theo) 

 Trên đây là báo kết quả hoạt động của Hội đồng quả trị năm 2024 và kế 

hoạch nhiệm vụ năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông 

xem xét thông qua.  
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Xin trân trọng cảm ơn ./. 

 

       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận:                    CHỦ TỊCH  

- ĐHĐCĐ; 

- Lưu: VT, thư ký HĐQT.                   

        

 

                      Nguyễn Văn Tân 
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PHỤ LỤC 01 

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan 
 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 
Chức vụ tại Công ty 

 (nếu có) 

Mối quan hệ liên 

quan với Công ty 

I Bên liên quan 

1 
Tổng công ty Xi măng Việt Nam 

(VICEM) 
 Công ty mẹ 

2 
Công ty TNHH MTV xi măng 

VICEM Hoàng Thạch 
 Thành viên VICEM 

3 
Công ty TNHH MTV xi măng 

VICEM Hải Phòng 
 

Thành viên VICEM 

4 
Công ty TNHH MTV xi măng 

VICEM Tam Điệp 
 

Thành viên VICEM 

5 
Công ty CP xi măng VICEM 

Bỉm Sơn 
 

Thành viên VICEM 

6 
Công Ty Cổ phần xi măng 

VICEM Bút Sơn 
 

Thành viên VICEM 

7 
Công ty CP xi măng VICEM 

Hoàng Mai 
 

Thành viên VICEM 

8 
Công ty CP xi măng VICEM 

Hải Vân 
 

Thành viên VICEM 

9 
Công ty Cổ phần xi măng Hà 

Tiên 1 
 

Thành viên VICEM 

10 Công ty CP xi măng Hạ Long  Thành viên VICEM 

11 
Công Ty Cổ phần xi măng 

VICEM Sông Thao 
 

Thành viên VICEM 

12 
Công ty CP VICEM Thương 

mại Xi măng 
 

Thành viên VICEM 

13 
Công ty CP Năng lượng Môi 

trường VICEM 
 

Thành viên VICEM 

14 
Công ty CP VICEM Vận tải 

Hoàng Thạch 
 

Thành viên VICEM 

15 
Công ty CP TMDV Vận tải Xi 

măng Hải Phòng 
 

Thành viên VICEM 

16 
Công ty CP VICEM Thạch cao 

Xi măng 
 

Thành viên VICEM 

17 Công ty CP Logistics VICEM  Thành viên VICEM 

18 
Công ty Tư vấn Đầu tư Phát 

triển VICEM 
 

Đơn vị trự thuộc 

VICEM 

19 
Viện Công nghệ VICEM 

 
Đơn vị trự thuộc 

VICEM 

20 
Trường Trung cấp nghề kỹ thuật 

xi măng 
 

Đơn vị trự thuộc 

VICEM 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 
Chức vụ tại Công ty 

 (nếu có) 

Mối quan hệ liên 

quan với Công ty 

II Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ 

1 Nguyễn Văn Tân Chủ tịch HĐQT Người nội bộ 

2 Nguyễn Văn Thuận   Bố vợ 

3 Trần Thị Nhung   Mẹ vợ 

4 Nguyễn Thị Thu Hiền   Em vợ 

5 Nguyễn Sơn Hiệp   Em vợ 

6 Nguyễn Thị Thu Hà   Vợ 

7 Nguyễn Hà My   Con đẻ 

8 Nguyễn Diễm Quỳnh   Con đẻ 

9 Nguyễn Minh Đức   Con đẻ 

10 Trần Văn Khôi 
TVHĐQT 

Giám đốc Công ty 
Người nội bộ 

11 Ngô Thị Yển   Mẹ 

12 Nguyễn Văn Minh   Bố vợ 

13 Nguyễn Thị Cúc   Mẹ vợ 

14 Nguyễn Thị Thu Vân   Vợ 

15 Trần Khôi Nguyên   Con 

16 Trần Vân Anh   Con 

17 Trần Thị Bích Phượng   Chị ruột 

18 Trần Thị Danh   Chị ruột 

19 Trần Văn Khoa   Em ruột 

20 Phạm Liễu   Anh rể 

21 Lý Phước Vinh   Anh rể 

22 Lê Thị Thùy Trang   Em dâu 

23 Lê Kế Tích 
TV.HĐQT, PGĐ 

Công ty 
Người nội bộ 

24 Đặng Thị Dận   Mẹ 

25 Hoàng Thị Thiệp   Vợ 

26 Lê Hoàng  Anh   Con 

27 Lê Kế  Thành   Con 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 
Chức vụ tại Công ty 

 (nếu có) 

Mối quan hệ liên 

quan với Công ty 

28 Lê Kế  Diện   Anh ruột 

29 Nguyễn Hồng Hữu   Chị dâu 

30 Hoàng Ngọc Chuyên   Bố vợ 

31 Huỳnh Thị  Vân   Mẹ vợ 

32 Hoàng Ngọc Cường   Anh vợ 

33 Hoàng Ngọc Nghị   Anh vợ 

34 Hoàng Thị  Thu   Em vợ 

35 Hoàng Thị Xuân   Em vợ 

36 Hoàng Thị  Hòa   Em vợ 

37 Hoàng Thị Hiệp   Em vợ 

38 Nguyễn Hữu Vỹ TVHĐQT Người nội bộ 

39 Nguyễn Thế   Bố 

40 Ngô Thị Tam   Mẹ 

41 Nguyễn Văn Khoa   Bố vợ 

42 Phan Thị Tiếp   Mẹ vợ 

43 Nguyễn Phan Thị Thùy   Vợ 

44 Nguyễn Thị Học Hân   Con 

45 Nguyễn Hữu Quốc Thịnh   Con 

46 Nguyễn Thị Lanh   Chị 

47 Nguyễn Thành Lợi   Anh 

48 Nguyễn Thành Lợi (em)   Anh 

49 Nguyễn  Tuấn Anh   Em 

50 Phan Hữu Hoa   Anh rễ 

51 Trịnh thị Thu Tâm   Chị Dâu 

52 Huỳnh Thị Nguyệt   Chị Dâu 

53 Đinh Thị Xuân Diệu   Em Dâu 

54 Trần Thị Chi TV độc lập HĐQT Người nội bộ 

55 Trần Đình Quốc   Bố đẻ 

56 Đặng Thị Hồng   Mẹ đẻ 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 
Chức vụ tại Công ty 

 (nếu có) 

Mối quan hệ liên 

quan với Công ty 

57 Trần Doãn Xanh   Bố chồng 

58 Nguyễn Thị Lan   Mẹ chồng 

59 Trần Doãn Quốc   Chồng 

60 Trần Doãn Ngọc Khuê   Con đẻ 

61 Trần Doãn Ngọc Bích   Con đẻ 

62 Trần Thị Phương   Chị ruột 

63 Nguyễn Xuân Trọng   Anh rể 

64 Trần Ngọc Thi   Em ruột 

65 Nguyễn văn Hoà   Em rể 

66 Trần Thị Thơ   Em ruột 

67 Trần Ngọc Đức   Em rể 

68 Trần Thị Thắm   Em ruột 

69 Tô Nam Bình   Em rể 

70 Trần Đình Tài   Em ruột 

71 Trần Thị Xuân Thái   Em dâu 

72 Trần Thị Hải Ngà 
Trưởng ban kiểm 

soát 
Người nội bộ 

73 Lê Quốc Khánh   Chồng 

74 Lê Khánh Tùng   Con trai 

75 Lê Khánh Linh   Con gái 

76 Trần Đức Tính   Bố đẻ 

77 Hoàng Thị Ngọc   Mẹ đẻ 

78 Trần Thị Vân Anh   Chị gái 

79 Trần Minh Đức   Em trai 

80 Trần Thị Hoàng Ngân   Em gái 

81 Trần Hoàng Thị Ngoan   Em gái 

82 Nguyễn Việt Hùng   Anh rể 

83 Đào Mạnh Long   Em rể 

84 Trần Tuấn Anh   Em rể 

85 Nguyễn Thị Lan Thúy   Em dâu 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 
Chức vụ tại Công ty 

 (nếu có) 

Mối quan hệ liên 

quan với Công ty 

86 Nguyễn Thị Thu Hằng TV BKS Người nội bộ 

87 Nguyễn Công Huấn   Cha ruột 

88 Nguyễn Văn Minh   Cha chồng 

89 Nguyễn Thị Rân   Mẹ chồng 

90 Nguyễn Thanh Tuấn   Chồng 

91 Nguyễn Hoài Nam   Anh ruột 

92 Trần Thị Ngọc Phúc   Chị dâu 

93 Nguyễn Thị Thanh Huyền   Con 

94 Nguyễn Minh Thắng   Con 

95 Nguyễn Phương Lan TV BKS Người nội bộ 

96 Nguyễn Văn Hai   Cha ruột 

97 Nguyễn Thị Trường   Mẹ ruột 

98 Nguyễn Hồng Hảo   Chị ruột 

99 Nguyễn Phương Anh   Em ruột 

100 Nguyễn Ngọc Bính   Chồng 

101 Nguyễn Ngọc Phương Chi   Con 

102 Nguyễn Ngọc Phương Mai   Con 

103 Lê Văn Tích   Anh rể 

104 Lê Tấn Nhân   Em rể 

105 Trương Văn Tuấn Kế toán trưởng Người nội bộ 

106 Phan Quang Vinh  Bố vợ 

107 Nguyễn Thị Bạn  Mẹ vợ 

108 Phan Ngọc Thùy Linh  Vợ 

109 Trương Tuấn Khoa  Con 

110 Trương Tuấn Khang  Con 

111 Trương Thị Kim Anh  Chị ruột 

112 Trương Thị Kim Ánh  Chị ruột 

113 Phan Văn Sinh  Anh rể 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 
Chức vụ tại Công ty 

 (nếu có) 

Mối quan hệ liên 

quan với Công ty 

114 Phan Viết Quyền 

- Người phụ trách 

quản trị. 

- Người được ủy 

quyền CBTT. 

Người nội bộ 

115 Trần Thị Linh   Mẹ 

116 Trần Thị Vân   Mẹ Vợ 

117 Mai Thị Hoài Dung   Vợ 

118 Phan Mai Khanh   Con 

119 Phan Văn Lực   Em ruột 

120 Phan Viết Trọng   Em ruột 

121 Lê Thụy Diệu Nga   Em dâu 

122 Phạm Thị Ly Ly   Em dâu 

 


